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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 25/8/2020
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7041
	Nguyễn Văn Lĩnh
	phúc Trạch, Bố Trạch

	2 
	7029
	Nguyễn Thị Điểm
	Quảng Trung, Ba Đồn

	3 
	7030
	Hà Công Tiến
	Đồng Phú, Đồng hới

	4 
	7031
	Trương Trường Tồn
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	5 
	7032
	Trần Xuân Diên
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	6 
	7033
	Trần Văn hải
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	7 
	7034
	Lê Thị Hồng Nhiên
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	8 
	7036
	Mai Thị xuân Lý
	Bắc Lý, Đồng Hới

	9 
	7037
	Ngô Xuân Ngọc
	Hải Thành, đồng hới

	10 
	7038
	Trần Thăng Long
	Trung Trạch, Bố Trạch

	11 
	7039
	Hoàng tiến Lam
	Hoàn Lão, Bố Trạch

	12 
	7040
	Hoàng Ngọc tú
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	13 
	7050
	Đinh xuân huy
	Tân Hóa, Minh hóa

	14 
	7049
	Lưu Thị Thanh Tâm
	Nghĩa Ninh, Đồng hới

	15 
	7048
	Mai Thị Trang
	Mia Hóa, Tuyên Hóa

	16 
	7047
	Phan Trung Hiếu
	Trung Trạch, Bố Trạch

	17 
	7046
	Nguyễn Thị Hiền
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	18 
	7045
	Hoàng thị Duyên
	Quảng Văn, Ba Đồn

	19 
	7044
	Nguyễn Văn hòa
	Mia Hóa, Tuyên Hóa

	20 
	7043
	Phạm Thị Chiến
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	21 
	7042
	Hoàng Thị Hồng Nga
	Trường Thủy, Lệ Thủy


